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BÁO CÁO

Giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ
Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,
Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã xem xét, cho ý kiến về Dự án Luật Đo đạc và Bản đồ (ĐĐ&BĐ). Sau kỳ họp, trên cơ sở ý kiến của các vị Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận ở Tổ và Hội trường về Dự thảo Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT), Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) - Cơ quan chủ trì soạn thảo Dự án Luật, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các cơ quan, đơn vị hữu quan nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH để chỉnh lý Dự thảo Luật. Ngày 12/3/2018, UBTVQH đã xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề lớn trong việc tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật; ngày 16/3/2018, Dự thảo Luật đã được gửi xin ý kiến các Đoàn ĐBQH và các cơ quan, tổ chức hữu quan. Tính đến ngày 26/4/2018, Văn phòng Quốc hội đã nhận được Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật ĐĐ&BĐ của 53 Đoàn ĐBQH.
Trên cơ sở ý kiến góp ý của các vị ĐBQH, Đoàn ĐBQH, ý kiến của các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan, UBTVQH đã chỉ đạo các cơ quan nghiêm túc tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật ĐĐ&BĐ.

Sau đây, UBTVQH xin báo cáo Quốc hội việc tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật ĐĐ&BĐ như sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh của Luật (Điều 1)
Có ý kiến ĐBQH đề nghị bổ sung vào phạm vi điều chỉnh của Luật về: “chất lượng sản phẩm ĐĐ&BĐ”, “công trình hạ tầng đo đạc”; “thông tin dữ liệu, sản phẩm ĐĐ&BĐ, hạ tầng dữ liệu không gian địa lý, quốc gia”; “quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động ĐĐ&BĐ”. 
Tiếp thu ý kiến góp ý của các vị ĐBQH, Dự thảo Luật đã bổ sung, chỉnh sửa lại phạm vi điều chỉnh theo hướng liệt kê các nội dung quy định trong các Chương của Dự thảo Luật nhằm thể hiện đầy đủ, rõ ràng, cụ thể hơn phạm vi điều chỉnh của Luật; bổ sung quy định về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động ĐĐ&BĐ; chỉnh sửa, bổ sung trách nhiệm quản lý nhà nước về ĐĐ&BĐ. Đồng thời, trong Dự thảo Luật, các nội dung đã được rà soát, đối chiếu với quy định liên quan đến hoạt động ĐĐ&BĐ trong các luật khác như Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Đất đai, Luật Đầu tư, Bộ luật Hàng hải… để tránh chồng chéo, trùng lắp, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. 
2. Về nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đo đạc và bản đồ (Điều 4)
- Một số ý kiến của ĐBQH đề nghị bổ sung các nguyên tắc: bảo đảm chủ quyền quốc gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, quốc phòng, an ninh; kế thừa, sử dụng chung và chia sẻ thông tin để bảo đảm thống nhất, không gây lãng phí; xã hội hóa, thu hút nguồn lực xã hội trong hoạt động ĐĐ&BĐ; các hoạt động ĐĐ&BĐ phải phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tiếp thu ý kiến xác đáng của các vị ĐBQH, Dự thảo Luật đã chỉnh lý, bổ sung nguyên tắc hoạt động ĐĐ&BĐ phải bảo đảm chủ quyền quốc gia, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, quốc phòng, an ninh; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; phù hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; kịp thời ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN); thông tin, dữ liệu, sản phẩm ĐĐ&BĐ phải được cập nhật, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng, an ninh, quản lý tài nguyên và môi trường, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; công trình hạ tầng đo đạc, thông tin, dữ liệu, sản phẩm ĐĐ&BĐ được xây dựng bằng ngân sách nhà nước là tài sản công, phải được kế thừa, sử dụng, quản lý và bảo vệ theo quy định của pháp luật như đã được thể hiện tại Điều 4 của Dự thảo Luật. 

- Một số ý kiến ĐBQH đề nghị xem xét, bổ sung quy định việc cung cấp miễn phí thông tin, dữ liệu ĐĐ&BĐ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giám sát tài nguyên và môi trường; quy định cụ thể ngay trong Luật này việc cung cấp miễn phí thông tin, dữ liệu phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh để thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cấp bách.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau: 

Điều 10 Luật Phí và Lệ phí năm 2015 đã quy định về miễn, giảm phí, lệ phí và thẩm quyền quyết định đối tượng được miễn, giảm đối với từng khoản phí, lệ phí. Phụ lục 01 kèm theo Luật này cũng đã quy định việc khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu ĐĐ&BĐ phải trả phí. Việc miễn, giảm phí cung cấp thông tin, dữ liệu sản phẩm ĐĐ&BĐ phải thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí. Do vậy, việc cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm ĐĐ&BĐ cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu được miễn, giảm hoặc không được miễn, giảm phí thì không nhất thiết quy định như một nguyên tắc trong luật này mà phải do quy định của pháp luật có liên quan hoặc giao cho Chính phủ quy định chi tiết là hợp lý.
Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến ĐBQH, để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, Dự thảo Luật đã bổ sung quy định tại điểm c khoản 5 Điều 41 về việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ như trong Dự thảo Luật.
3. Về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia (Điều 15); xây dựng, vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và thành lập, cập nhật hệ thống bản đồ địa hình quốc gia (Điều 16); về hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc cơ sở chuyên ngành (Điều 23)
- Có ý kiếnĐBQH đề nghị rà soát quy định của Dự thảo Luật với Luật Quy hoạch đô thị để xác định tỷ lệ cơ sở dữ liệu (CSDL) nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia; bổ sung quy định đối với đo đạc, thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn hơn 1:2.000; bổ sung nội dung về đo đạc địa hình phục vụ “quy hoạch nông thôn” cho phù hợp với Điều 13 của Luật Xây dựng; quy định bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ lớn được lập cho khu vực đảo, quần đảo và vùng biển ven bờ.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin được giải trình như sau: Tại khoản 3 Điều 15 Dự thảo Luật đã quy định: Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia trên đất liền tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 được thành lập cho các khu vực đô thị, khu vực phát triển đô thị, khu chức năng đặc thù, khu vực cần lập quy hoạch phân khu và quy hoạch nông thôn. Trong thực tế để phục vụ quy hoạch đô thị và thiết kế xây dựng ở các cấp độ khác nhau cần đến bản đồ địa hình ở các tỷ lệ lớn hơn 1:2.000 như 1:200; 1:500; 1:1.000... khi đó chủ đầu tư phải thực hiện công tác khảo sát lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn hơn 1:2.000 đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, về xây dựng và pháp luật khác có liên quan. Vấn đề này do các Bộ quản lý chuyên ngành hướng dẫn, nhưng bảo đảm nguyên tắc quy định tại Điều 4 là đối với hoạt động ĐĐ&BĐ chuyên ngành phải sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm từ hoạt động ĐĐ&BĐ cơ bản. 
Dự thảo Luật cũng đã bổ sung quy định cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000 được thành lập cho khu vực cần lập “quy hoạch nông thôn” như tại khoản 3 Điều 15; chỉnh sửa quy định tại khoản 4 Điều 15 “bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ lớn được thành lập cho khu vực các đảo, quần đảo, cửa sông, cảng biển”.    

- Có ý kiến ĐBQH đề nghị bổ sung trách nhiệm của Bộ Quốc phòng: xây dựng CSDL nền địa lý quốc gia và thành lập hệ thống bản đồ địa hình quốc gia; xây dựng CSDL và cập nhật bản đồ địa hình với tỷ lệ trung bình và nhỏ, cụ thể là các tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000 và 1:1.000.000 theo chuẩn quốc gia để phục vụ quân sự và đa ngành. 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, theo quy định tại điểm b khoản 12 Điều 2 Nghị định số 36/2017/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT, Chính phủ đã giao Bộ TN&MT xây dựng CSDL nền địa lý và thành lập, cập nhật bản đồ địa hình quốc gia; Điều 7 Nghị định số 45/2015/NĐ-CP về hoạt động ĐĐ&BĐ đã giao Bộ Quốc phòng “Xây dựng hệ thống bản đồ địa hình quân sự, hải đồ và các loại bản đồ chuyên đề dùng cho quân sự; xây dựng CSDL địa lý quân sự  và các hệ thống thông tin địa lý chuyên đề dùng cho quân sự”. 
Thời gian qua, theo quy định tại Nghị định 45/2015/NĐ-CP Bộ TN&MT đã và đang xây dựng CSDL nền địa lý và thành lập, cập nhật bản đồ địa hình tất cả các tỷ lệ trừ tỷ lệ 1:25.000. Để phục vụ mục đích quân sự, Bộ Quốc phòng đã xây dựng CSDL nền địa lý và thành lập, cập nhật bản đồ địa hình tỷ lệ 1:25.000; cập nhật bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000 do Bộ TN&MT cung cấp; xây dựng CSDL và cập nhật bản đồ địa hình các tỷ lệ nhỏ hơn trên cơ sở bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000. Vì vậy, không cần bổ sung các quy định nói trên vào Dự thảo Luật.
- Có ý kiến ĐBQH đề nghị quy định Bộ Quốc phòng có trách nhiệm xây dựng CSDL và bản đồ địa hình đáy biển phía ngoài lãnh hải. 
Về vấn đề này, UBTVQH xin báo cáo với Quốc hội như sau: CSDL và bản đồ địa hình đáy biển là một trong các thành phần của CSDL nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình quốc gia. Tại điểm b khoản 2 Điều 41 Luật Quy hoạch (năm 2017) quy định “Bộ TN&MT cung cấp CSDL nền địa lý quốc gia đã được chuẩn hóa, được cập nhật thường xuyên để tạo dữ liệu khung cho hệ thống thông tin và CSDL quốc gia về quy hoạch”; điểm b khoản 12 Điều 2 Nghị định số 36/2017/NĐ-CP, Chính phủ giao Bộ TN&MT xây dựng hệ thống bản đồ địa hình đáy biển. Trong thời gian qua, Bộ TN&MT đã ban hành các thông tư quy định kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển và định mức kinh tế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển các tỷ lệ và chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng thực hiện đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển vùng biển Việt Nam; đồng thời Bộ Quốc phòng vẫn thực hiện hoạt động đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển phục vụ mục đích quân sự. 

Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về xây dựng CSDL nền địa lý quốc gia và thành lập hệ thống bản đồ địa hình quốc gia như tại Điều 16 của Dự thảo Luật. Đồng thời, bổ sung quy định trách nhiệm của Bộ Quốc phòng tại điểm e Khoản 3 Điều 57: “Thực hiện các nhiệm vụ ĐĐ&BĐ khác do Chính phủ giao” để đảm bảo không ảnh hưởng đến việc tổ chức triển khai nhiệm vụ ĐĐ&BĐ phục vụ mục đích quốc phòng.

- Một số ý kiến ĐBQH đề nghị cần quy định cụ thể hơn trách nhiệm xây dựng, cập nhật bản đồ địa hình đáy biển và bản đồ địa hình trên các đảo, quần đảo; đề nghị giao trách nhiệm xây dựng, cập nhật bản đồ địa hình trên các đảo, quần đảo cho UBND cấp tỉnh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy ý kiến trên là chính xác, do đó đã chỉ đạo rà soát, bổ sung quy định về trách nhiệm xây dựng, cập nhật bản đồ địa hình tỷ lệ lớn 1:2.000, 1:5.000 khu vực các đảo, quần đảo, cửa sông, cảng biển và giao Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh có trách nhiệm thực hiện như quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Dự thảo Luật. 

- Có ý kiến ĐBQH đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa dữ liệu nền địa lý quốc gia trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia.
Về vấn đề nêu trên, UBTVQH xin được báo cáo như sau: 
Dự thảo Luật quy định dữ liệu nền địa lý quốc gia là dữ liệu khung của hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia (điểm b khoản 2 Điều 45), là thành phần chính của CSDL đo đạc và bản đồ cơ bản được sử dụng làm nền tảng để xây dựng CSDL đo đạc và bản đồ chuyên ngành (khoản 3 Điều 40) và hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và các hoạt động phục vụ quản lý khác của nhà nước (khoản 1 Điều 47). Hơn nữa, điểm b khoản 2 Điều 41 Luật Quy hoạch quy định dữ liệu nền địa lý quốc gia là dữ liệu khung để xây dựng hệ thống thông tin và CSDL quốc gia về quy hoạch.
Do vậy, dữ liệu nền địa lý quốc gia là dữ liệu gốc trong các cơ sở dữ liệu quốc gia có liên quan đến vị trí địa lý. 
- Có ý kiến ĐBQH cho rằng cần làm rõ mối quan hệ giữa hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc cơ sở chuyên ngành (Điều 23) với hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia (Điều 12).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin được báo cáo như sau: Theo quy định của dự thảo Luật, hoạt động ĐĐ&BĐ chuyên ngành phải sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm từ hoạt động ĐĐ&BĐ cơ bản (khoản 4 Điều 4); hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc cơ sở chuyên ngành phải được thiết lập trong hệ tọa độ, hệ độ cao, hệ trọng lực quốc gia, trên cơ sở các mạng lưới đo đạc quốc gia và theo các quy chuẩn kỹ thuật do các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành (khoản 2 Điều 23). Do vậy, hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc cơ sở chuyên ngành chỉ  thiết lập khi số liệu mạng lưới đo đạc quốc gia chưa đủ để đáp ứng yêu cầu theo quy chuẩn kỹ thuật ĐĐ&BĐ chuyên ngành.

4. Về đo đạc, thành lập hải đồ (Điều 27)
- Một số ý kiến ĐBQH đề nghị cần quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) trong đo đạc, thành lập hải đồ và phải phù hợp với quy định của pháp luật về hàng hải. Ý kiến khác đề nghị không nên quy định cụ thể về thẩm quyền đo đạc, thành lập hải đồ để tránh chồng chéo phạm vi trách nhiệm giữa các bộ, ngành.
Nghiên cứu ý kiến nêu trên, UBTVQH đã chỉ đạo thể hiện Điều 27 về đo đạc, thành lập hải đồ như trong Dự thảo Luật, theo đó quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ Quốc phòng, Bộ GTVT về đo đạc, thành lập hải đồ (khoản 4, khoản 5 Điều 27). Việc thể hiện như vậy là phù hợp với quy định của pháp luật về hàng hải và tạo điều kiện thuận lợi để Bộ Quốc phòng, Bộ GTVT cũng như các bộ, ngành khác triển khai hoạt động đo đạc, thành lập hải đồ tại những địa điểm nhạy cảm, thời gian nhạy cảm, nhất là những vấn đề liên quan đến biển đảo và chủ quyền quốc gia. 
- Một số ý kiến ĐBQH đề nghị tại Điều 27 cần bổ sung quy định về đo đạc, thành lập hải đồ vùng biển từng địa phương và trách nhiệm của các bộ, UBND cấp tỉnh có biển được tham gia đo đạc, thành lập. 
Về vấn đề nêu trên, UBTVQH xin được báo cáo như sau: 
 Hải đồ là bản đồ chuyên ngành thể hiện đặc trưng độ sâu đáy biển, địa vật, địa danh và các thông tin liên quan đến hoạt động hàng hải và các hoạt động khác trên biển. Việc đo đạc, thành lập hải đồ được thực hiện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và phù hợp tiêu chuẩn quốc tế; là công việc rất phức tạp, mang tính liên vùng cao, cần đầu tư lớn về thiết bị, phương tiện và liên quan đến quốc phòng, an ninh, do đó UBND cấp tỉnh khó đáp ứng các điều kiện nêu trên.
Ranh giới quản lý hành chính trên biển được xác định trên cơ sở bản đồ địa hình đáy biển và được sử dụng để thể hiện trên hải đồ. Hiện nay, Bộ Nội vụ, Bộ TN&MT và UBND các tỉnh có biển đang tiến hành phân định ranh giới quản lý hành chính trên biển để làm căn cứ giao phạm vi quản lý hành chính trên biển cho các địa phương. Vì những lý do trên, UBTVQH đề nghị chưa bổ sung những quy định trên vào Luật.
5. Đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm (Điều 29)

- Một số ý kiến ĐBQH đề nghị rà soát quy định rõ trách nhiệm của Bộ Xây dựng và UBND cấp tỉnh trong việc quản lý đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm; về bản đồ quy hoạch không gian ngầm, bản đồ xây dựng công trình ngầm  phù hợp với Luật Quy hoạch, Luật Quy hoạch đô thị. Ý kiến khác đề nghị xem xét bổ sung quy định về việc chủ đầu tư xây dựng công trình ngầm, công trình ngầm phục vụ khai thác khoáng sản phải đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm và thời gian nộp cho UBND cấp tỉnh để phục vụ công tác quản lý.  
Tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo rà soát chỉnh sửa quy định về nội dung đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm bao gồm: Đo đạc, thành lập, cập nhật bản đồ hiện trạng công trình ngầm; đo đạc, thành lập bản đồ phục vụ quy hoạch không gian ngầm; xây dựng, cập nhật CSDL bản đồ công trình ngầm. Đồng thời, rà soát chỉnh sửa lại quy định trách nhiệm của Bộ Xây dựng và UBND cấp tỉnh. Theo đó, Bộ Xây dựng có trách nhiệm ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm; UBND cấp tỉnh tổ chức triển khai đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm, xây dựng CSDL bản đồ công trình ngầm trong phạm vi quản lý. Tuy hiện nay năng lực của UBND cấp tỉnh về quản lý hồ sơ, tài liệu các công trình ngầm trên địa bàn còn nhiều bất cập, nhưng quy định nêu trên là cần thiết nhằm thống nhất quản lý tại “một đầu mối”, phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng các công trình ngầm trên địa bàn bảo đảm hiệu quả.
Dự thảo Luật cũng đã bổ sung quy định chủ đầu tư khi triển khai xây dựng công trình ngầm phải tiến hành đồng thời đo đạc, thành lập bản đồ của công trình ngầm và chậm nhất 90 ngày sau khi hoàn thành xây dựng công trình ngầm phải nộp một bộ bản đồ số hiện trạng công trình ngầm cho UBND cấp tỉnh; riêng đối với công trình ngầm phục vụ khai thác khoáng sản trong nhiều năm thì định kỳ hàng năm phải nộp một bộ bản đồ số hiện trạng công trình cho UBND cấp tỉnh như tại khoản 3 Điều 29 Dự thảo Luật. 
6. Về hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia (Mục 2 Chương VI)
Một số ĐBQH đề nghị làm rõ sự cần thiết và quy định cụ thể nội dung của hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; nội dung dữ liệu khung, dữ liệu không gian địa lý quốc gia chuyên ngành; trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh trong việc xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; quy định việc bảo đảm kết nối, truy cập dữ liệu không gian địa lý qua cổng thông tin địa lý quốc gia.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo với Quốc hội như sau: 

Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia là tập hợp các chính sách, thể chế, tiêu chuẩn, công nghệ, dữ liệu và nguồn lực nhằm chia sẻ và sử dụng hiệu quả dữ liệu không gian địa lý trên phạm vi cả nước. Việc xây dựng và phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia là rất cần thiết nhằm cung cấp nguồn lực thông tin, trợ giúp trực tiếp vào việc xây dựng chính phủ điện tử, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước, phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh; phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; nâng cao dân trí; thuận lợi cho cung cấp các dịch vụ công.

Tiếp thu ý kiến xác đáng của các vị ĐBQH, Dự thảo Luật đã chỉnh sửa, bổ sung nội dung quy định có tính nguyên tắc về hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia, quy định rõ hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia phải bảo đảm dữ liệu không gian địa lý được chuẩn hóa, tập hợp đầy đủ từ các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân và được cập nhật thường xuyên như tại Điều 43 Dự thảo Luật; quy định cụ thể, rõ ràng nội dung xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia và trách nhiệm chỉ đạo, điều phối xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia của Thủ tướng Chính phủ; trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương như tại Điều 44 Dự thảo Luật; bổ sung quy định cụ thể về dữ liệu chuyên ngành của hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia gồm các dữ liệu cơ bản như quy định tại khoản 3 Điều 45 Dự thảo Luật. Đồng thời, Dự thảo luật cũng đã bổ sung chỉnh sửa quy định về cổng thông tin không gian địa lý Việt Nam như tại Điều 48 của Dự thảo Luật. 
7. Về điều kiện kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ (Điều 51, Điều 52 và Điều 53)
7.1. Về giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Điều 51); điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (Điều 52)
- Một số ĐBQH đề nghị quy định thống nhất áp dụng việc cấp phép hoạt động ĐĐ&BĐ cho tổ chức trong nước và nước ngoài, bảo đảm chặt chẽ việc cấp phép theo hướng giảm thiểu tối đa thủ tục hành chính; làm rõ đối tượng cấp phép hoạt động kinh doanh dịch vụ ĐĐ&BĐ. Ý kiến khác đề nghị không nên quy định quá cụ thể điều kiện cấp giấy phép hoạt động ĐĐ&BĐ, yêu cầu đối với người phụ trách kỹ thuật, thời gian và số lượng nhân viên kỹ thuật để Chính phủ quy định chi tiết nhằm bảo đảm tính linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn về trình độ phát triển KH&CN trong hoạt động ĐĐ&BĐ từng giai đoạn. 
Nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, UBTVQH xin được báo cáo như sau: Dự thảo Luật chỉ quy định một số nội dung hoạt động ĐĐ&BĐ phải có giấy phép theo danh mục do Chính phủ quy định. Dự thảo Luật cũng đã chỉnh lý các nội dung liên quan đến giấy phép hoạt động ĐĐ&BĐ cho tổ chức trong nước và nước ngoài quy định tại Điều 51, trong đó giấy phép có thời hạn tối thiểu là năm (05) năm và được gia hạn. Đối với các tổ chức nước ngoài, giấy phép hoạt động ĐĐ&BĐ có thời hạn theo thời gian thực hiện hợp đồng với chủ đầu tư hoặc với nhà thầu hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Đồng thời, Dự thảo Luật giao Chính phủ quy định chi tiết thời hạn, hồ sơ, trình tự, thủ tục, số lượng nhân viên kỹ thuật để bảo đảm linh hoạt, phù hợp với tiến trình cải cách hành chính và điều kiện thực tiễn về trình độ phát triển KH&CN trong hoạt động ĐĐ&BĐ từng giai đoạn.

- Có ý kiến ĐBQH đề nghị xem xét lại quy định tại khoản 2 Điều 52 để bảo đảm tính khả thi của Luật.
Về vấn đề này, UBTVQH xin được báo cáo như sau:
Hoạt động ĐĐ&BĐ có liên quan nhiều đến an ninh quốc gia, việc cấp giấy phép và kiểm soát hoạt động ĐĐ&BĐ của tổ chức nói chung và của các nhà thầu nước ngoài nói riêng cần phải chặt chẽ, nhưng cũng phải bảo đảm thông thoáng, công bằng về thủ tục hành chính. Do đó, khoản 2 Điều 52 Dự thảo Luật quy định về điều kiện cấp giấy phép hoạt động ĐĐ&BĐ cho tổ chức nước ngoài phải có quyết định trúng thầu và có hợp đồng với chủ đầu tư hoặc với nhà thầu hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong đó có nội dung về hoạt động ĐĐ&BĐ là hợp lý vì phù hợp với thông lệ quốc tế và pháp luật Việt Nam đã có quy định tương tự.
7.2. Về chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ (Điều 53)
Một số ý kiến ĐBQH đề nghị phải có quy định về chứng chỉ hành nghề ĐĐ&BĐ và tiêu chí phân hạng chứng chỉ hành nghề ĐĐ&BĐ hạng I và hạng II; xem xét lại quy định mỗi chứng chỉ cấp cho một nội dung hành nghề vì sẽ gây khó khăn cho cá nhân; cân nhắc quy định cá nhân phải qua sát hạch để được cấp chứng chỉ hành nghề ĐĐ&BĐ; thời hạn cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề. Ngược lại, có ý kiến cho rằng không nên quy định phân hạng, thời hạn, thẩm quyền sát hạch, cấp, cấp lại, gia hạn, cấp đổi, thu hồi  chứng chỉ hành nghề hành nghề đo đạc và bản đồ một cách quá cụ thể mà nên để Chính phủ quy định cho phù hợp với cuộc cách mạng KH&CN đã diễn ra vô cùng nhanh chóng.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin được báo cáo giải trình, tiếp thu như sau: 
Hoạt động ĐĐ&BĐ cơ bản và hoạt động ĐĐ&BĐ chuyên ngành là việc xử lý thông tin, dữ liệu từ quá trình đo đạc các đối tượng địa lý để tạo ra các sản phẩm ĐĐ&BĐ đáp ứng trực tiếp nhiệm vụ quản lý của các bộ, ngành, địa phương và nhu cầu của xã hội. Đây là hoạt động có tính chuyên môn cao, đòi hỏi người thực hiện phải có trình độ kỹ thuật, kiến thức pháp luật nhất định và phải được cập nhật, bổ sung theo sự phát triển của KH&CN. Do đó, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh sửa theo hướng Dự thảo Luật quy định chứng chỉ hành nghề ĐĐ&BĐ là văn bản xác nhận năng lực hành nghề, tiêu chí phân hạng của chứng chỉ hành nghề hạng I và hạng II, do cơ quan có thẩm quyền sát hạch, kiểm tra kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật liên quan đến nội dung đề nghị cấp để cấp cho cá nhân có đủ điều kiện. Giao Chính phủ ban hành danh mục nội dung hành nghề ĐĐ&BĐ được cấp chứng chỉ hạng I, hạng II; quy định thời hạn, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, cấp đổi, thu hồi chứng chỉ hành nghề ĐĐ&BĐ như tại khoản 9 Điều 53. 
8. Quản lý nhà nước về hoạt động đo đạc và bản đồ
- Một số ý kiến ĐBQH đề nghị nội dung quản lý nhà nước về ĐĐ&BĐ cần xem xét, rà soát các quy định liên quan tới trách nhiệm của Bộ TN&MT, Bộ Quốc phòng, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các cấp. Ý kiến khác đề nghị không nên quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành rải rác trong Luật mà quy định tập trung tại Chương quản lý nhà nước về ĐĐ&BĐ (Chương VIII).
Tiếp thu ý kiến xác đáng của các vị ĐBQH, UBTVQH đã chỉ đạo việc rà soát, chỉnh lý bổ sung các quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về ĐĐ&BĐ vào Dự thảo Luật như thể hiện tại Chương VIII. Theo hướng, Chính phủ thống nhất quản lý, Bộ TN&MT là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý; Bộ Quốc phòng về lĩnh vực ĐĐ&BĐ thuộc lĩnh vực của Bộ; các bộ khác theo sự phân công của Chính phủ. 

Về đề nghị tập trung các quy định về trách nhiệm của các bộ, ngành rải rác trong luật về một chương (Chương VIII), sau khi rà soát, chỉnh lý UBTVQH xin được báo cáo Quốc hội như sau: Quy định về trách nhiệm của các bộ, ngành tại các chương, điều chủ yếu về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ cụ thể của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh trong triển khai hoạt động ĐĐ&BĐ cơ bản và ĐĐ&BĐ chuyên ngành, bảo đảm tránh chồng chéo, lãng phí. Do vậy, xin Quốc hội cho phép thể hiện những quy định này như trong Dự thảo Luật.   
- Có ý kiến ĐBQH đề nghị không nên thể hiện quá cụ thể trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng trong hoạt động ĐĐ&BĐ vì có thể sẽ gây khó khăn khi triển khai thực hiện một số nhiệm vụ phục vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia.

Tiếp thu ý kiến xác đáng nêu trên, UBTVQH đã chỉ đạo chỉnh sửa, bổ sung quy định chung về trách nhiệm của Bộ Quốc phòng như tại khoản 3 Điều 57 của Dự thảo Luật. Đồng thời các Điều 57, Điều 58 và Điều 59 Dự thảo Luật đã được chỉnh lý để không trùng lặp, bảo đảm đầy đủ và phù hợp hơn.
*       *

*
Ngoài những vấn đề nêu trên, Dự thảo Luật cũng đã được tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của các vị ĐBQH về bố cục, văn phong, kỹ thuật văn bản; chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung giải thích từ ngữ (Điều 3), chính sách của nhà nước đối với hoạt động ĐĐ&BĐ (Điều 5), hoạt động KH&CN về ĐĐ&BĐ (Điều 7), tài chính cho hoạt động ĐĐ&BĐ (Điều 9); dữ liệu ảnh hàng không, dữ liệu ảnh viễn thám (Điều 13, Điều 14); ĐĐ&BĐ về địa giới hành chính (Điều 19); yêu cầu, nguyên tắc và các trường hợp chuẩn hóa địa danh (Điều 20); trách nhiệm chuẩn hóa địa danh, sử dụng địa danh đã được chuẩn hóa (Điều 21); thành lập tập bản đồ (Atlas); đo đạc, thành lập các loại bản đồ chuyên ngành khác (Điều 31); chất lượng sản phẩm ĐĐ&BĐ (Chương IV); công trình hạ tầng đo đạc (Chương V); thông tin, dữ liệu, sản phẩm ĐĐ&BĐ (Mục 1 Chương VI); bổ sung quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động ĐĐ&BĐ và chỉnh sửa lại tên Chương VII như trong dự thảo Luật; bổ sung quy định về việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về ĐĐ&BĐ đã được ban hành trước đây (khoản 4 Điều 60) v.v.
Sau khi tiếp thu, chỉnh lý, Dự thảo Luật trình Quốc hội xem xét, thông qua gồm 09 chương, 61 điều, giảm 02 điều so với Dự thảo Luật Chính phủ đã trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4.

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý Dự thảo Luật Đo đạc và Bản đồ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin trân trọng báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ TN&MT;

- Lưu HC, Vụ KHCN&MT.
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